
Phụ lục
Thông tin về các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu cần kết nối tiêu thụ

(Kèm theo Công văn số  1558/SCT-QLTM ngày  07 tháng 9 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu)

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại

I Chè khô chế
biến

1 Hồng trà Shan Quanh năm 0,7 0,1 OCOP 3 sao 3.000.000
HTX Biên Cương

Xã Mồ Sì San, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Tẩn Sài Sạ
0346.487.3032 Trà xanh Shan Quanh năm 0,7 0,1 OCOP 3 sao 2.000.000

3
Chè xanh sao
lăn, chè xanh

duỗi

Từ tháng 3
đến tháng 11 9.778

1.750 ATTP 50.000
Công ty Cổ phần
đầu tư phát triển
chè Tam Đường

 Tổ 1, phường Tân
Phong, thành phố Lai

Châu

Nguyễn Thị Loan
0912.389.518

1.329 ATTP 46.000 -
50.000

Công ty Cổ phần
trà Than Uyên

Thị trấn Tân Uyên,
huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu

Vũ Ngọc Sang
02136.509.999

930 ATTP 45.000 Công ty TNHH chè
Shan Trúc Thanh

Tổ 1, phường Tân
Phong, thành phố Lai
Châu,  tỉnh Lai Châu

Phan Thị Nụ
0963.529.529

250 ATTP 44.000 Công ty TNHH chè
Hồng Đức

Xã Pắc Ta, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Nguyễn Trung
Dũng

0982.786.135
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Chè xanh sao
lăn, chè xanh

duỗi

Từ tháng 3
đến tháng 11

500 ATTP 45.000 HTX Thành Gia
Phường Tân Phong,

thành phố Lai Châu, tỉnh
Lai Châu

Nguyễn Văn
Ngọc

 0977.334.061

450 ATTP 44.000 HTX chè Tân Tiến Xã Phúc Khoa, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Kim Văn Tân
 0975.074.842

540 ATTP 45.000 HTX Mường Khoa Xã Mường Khoa, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Lương Anh Tuấn
0968.947.763

145 ATTP 42.000 Doanh  nghiệp tư
nhân Tuấn Cường

Thị trấn Tân Uyên,
huyện Tân Uyên, tỉnh

Lai Châu

Trần Đức Cường
0918.349.899

270 ATTP 33.000 HTX Quyết Tiến
Xã Bản Giang, huyện
Tam Đường, tỉnh Lai

Châu

Vũ Quang Khiết
0986.382.366

85 ATTP 40.000 HTX Vinh Tâm Xã Mường Khoa, huyện
Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Trần Đức Vinh
0972.888.633

4 Chè cổ thụ
Hoang Thèn

Tháng 4 đến
tháng 11 0,5 0,1 700.000

Nhóm thanh niên
phát triển kinh tế

bản Xin Chải

Xã Hoang Thèn, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Giàng A Sang
0359.006.080

II Gạo

1 Gạo dâu Lai
Châu

Tháng 5,6 và
tháng 9,10 700 50 OCOP 3 sao 25.000 HTX nông nghiệp

Quyết Tâm

Tổ 15, phường Tân
Phong, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đỗ Mạnh Tuân
0968.304.029

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Gạo nếp Khẩu
hốc Tháng 10 130 50 OCOP 3 sao 35.000

HTX Công nghệ và
Môi trường

Bản Nậm Bon, xã Phúc
Khoa, huyện Tân Uyên,

tỉnh Lai Châu

Phạm Văn Bắc
0983.891.1873 Gạo nếp Tan

Co Giàng Tháng 10 250 70 OCOP 3 sao 35.000

4 Gạo Khẩu ký Tháng 10 230 100 OCOP 3 sao 28.000
III Thủy sản

1  Cá hồi phi lê Quanh năm 8 5 OCOP 3 sao 380.000 HTX Dương Yến
Thị trấn Phong Thổ,

huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu

Hoàng Đăng Bình
0984.595.346

 Cá hồi phi lê Quanh năm 1 0,52 OCOP 3 sao 350.000 HTX sản xuất nông
nghiệp và dịch vụ

du lịch Ngũ Chỉ sơn

Xã Sơn Bình, huyện
Tam Đường, tỉnh Lai

Châu.

Vũ Văn Cảnh
0983.986.8862 Cá tầm cắt

khúc Quanh năm 2,5 1,9 OCOP 3 sao 380.000

3 Cá tầm Quanh năm 10 7 200.000 HTX Vùng cao
Xã Tung Qua Lìn, huyện

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Lâm Thị Hà
0965.640.382

IV Quả

1 Ổi không hạt Quanh năm 12 4 OCOP 3 sao 25.000 HTX nông sản sạch
T&D Lai Châu

Bản Màng, phường
Quyết Thắng, thành phố
Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Văn Thị Dung
0977.570.234

2 Ổi Quang Lê Quanh năm 80 15 OCOP 3 sao 25.000
HTX Phan Vinh

Tổ dân phố số 5, thị trấn
Tân Uyên, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Phan Đức Vinh
0931.678.5673 Bưởi da xanh

Quang lê Tháng 9, 10 80 8 OCOP 3 sao 35.000

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại
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4 Chuối tiêu
Nam Mỹ Quanh năm

750
4.000 - 5.000

HTX nông nghiệp
xanh Tam Đường

Xã Bình Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu

Trần Thị Quỳnh
0946.380.378

40 HTX Việt Hoàng Xã Pắc Ta, Huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu

Đặng Văn Hồng
02133.787.599

5 Chuối tây Quanh năm 45.000

600

3.000 -
10.000

Hộ nông dân Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu

Má A Lử:
0356.219.978
Lý A Lềnh:

0852.878.391

11.881

HTX Việt Trung
Xã Ma Ly Pho, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Vũ Văn Mạnh
0964.775.555

HTX Phương Sinh
Xã Ma Ly Pho, huyện
Phong Thổ, tỉnh Lai

Châu

Vũ Thúy Phương
0868.399.226

59 Hộ nông dân Huyện Than Uyên, tỉnh
Lai Châu

Vàng A Sử:
0339.410.740
Lường Văn

Đoàn:
0977.257.7101

6 Quả chanh leo Tháng 6 đến
tháng 12 74 55,5 15.000 Công ty cổ phần

Nafoods Tây Bắc

Thị trấn Tam Đường,
huyện Tam Đường, tỉnh

Lai Châu

Phan Văn Giang
0948.485.008

V Dược liệu

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại
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1 Phong tê thấp
Mý Dao Quanh năm 2 1 OCOP 3 sao 490.000 HTX Mý Dao

 Khu 1, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Giàng Xuân
Cường

0375.454.229

2 Đương Quy
Tháng 11 đến
tháng 6 năm

sau
550 550 50.000 Hộ kinh doanh

Triệu Tài Bảo
Xã Phăng Sô Lin, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Triệu Tài Bảo
0355.000.003

3 Sa nhân Tháng 7,8 30 25 40.000
Phòng Nông nghiệp

và PTNT huyện
Mường Tè

Thị trấn Mường Tè,
huyện Mường Tè, tỉnh

Lai Châu

Tống Văn Thi
0948.977.129

4 Cao đỗ trọng Quanh năm 0,3 0,1 2.270.000 Hộ kinh doanh Bùi
Hồng Nhung

Khu 5, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Bùi Thị Hồng
Nhung

0943.934.1895 Cao linh chi Quanh năm 0,3 0,1 5.450.000

6 Cao đẳng sâm Quanh năm 0,3 0,1 3.000.000 Công ty TNHH Sơn
Hà dược liệu cao
nguyên Sìn Hồ

Khu 5, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Chẻo Thị Nhàn
0985.491.2487 Chè đẳng sâm Quanh năm 0,3 0,1 200.000

8 Chè gừng Quanh năm 0,3 0,1 170.000

VI Sản phẩm
khác

1 Thịt lợn sấy
khô Quanh năm 12 3 OCOP 3 sao 700.000 Hộ kinh doanh Đèo

Thị Sớp

Tổ 9, phường Đoàn Kết,
thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu

Đèo Thị Sớp
0946.068.366

2 Thịt trâu sấy
khô Quanh năm 0,5 0,2 OCOP 3 sao 900.000 HTX Thắng Tuế

Xã Mường Tè, huyện
Mường Tè, tỉnh Lai

Châu

Phan Văn Thắng
0974.940.235

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thịt trâu sấy
khô Quanh năm 9 2 OCOP 3 sao 1.100.000 Hộ kinh doanh Đèo

Thị Sớp

Tổ 9, phường Đoàn Kết,
thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu

Đèo Thị Sớp
0946.068.366

3 Hạt Macca khô Quanh năm 4 2 OCOP 4 sao 300.000
Công ty TNHH
MTV Trường

Giang

Tổ 3, phường Đoàn Kết,
thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu

Lù Thị Bang
0988.580.999

4
Đông trùng hạ
thảo sấy khô
nguyên sợi

Quanh năm

0,7 0,5 OCOP 3 sao 8.000.000 Hộ kinh doanh
Phạm Thị Thư

Tổ 5, phường Đoàn Kết,
thành phố Lai Châu, tỉnh

Lai Châu

Phạm Thị Thư
0386.116.100

7,2 5 OCOP 3 sao 8.000.000 Hộ kinh doanh Đào
Duy Cương

Tổ 6, phường Quyết
Tiến, thành phố Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đào Duy Cương
0984.371.202

5 Chè dây Quanh năm

3 1,5 OCOP 3 sao 150.000 HTX Bình An

Khu phố 7, thị trấn
Mường Tè, huyện

Mường Tè, tỉnh Lai
Châu

Pờ Chùy Cà
0395.003.459

2 0,5 OCOP 3 sao 200.000 Công ty TNHH Sơn
Hà dược liệu cao
nguyên Sìn Hồ

Khu 5, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Chẻo Thị Nhàn
0985.491.248

6 Chè giảo cổ
lam Quanh năm 1 0,5 OCOP 3 sao 200.000

7 Táo mèo khô
Mý Dao Quanh năm 3 2 OCOP 3 sao 120.000

HTX Mý Dao
Khu 1, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Giàng Xuân
Cường

0375.454.229

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại
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8 Dấm táo mèo
Mý Dao Quanh năm 1.200 lít 1.000 lít OCOP 3 sao 120.000/lít

9 Miến dong
Bình Lư Quanh năm 80 60 OCOP 3 sao 60.000 HTX Nông nghiệp

và dịch vụ Bình Lư
Xã Bình Lư, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu

Phạm Văn Biên
0913.011.218

10 Tinh dầu sả
Javan Quanh năm 30 20 OCOP 3 sao 350.000 HTX Bình An

Khu phố 7, thị trấn
Mường Tè, huyện

Mường Tè, tỉnh Lai
Châu

Pờ Chùy Cà
0395.003.459

11 Mật ong Quanh năm

3.000 lít 2.250 lít OCOP 3 sao 300.000
đồng/lít HTX Ong Vàng Xã Bản Hon, huyện Tam

Đường, tỉnh Lai Châu

Nguyễn Thành
Trung

0916.309.155

1.150 lít 900 lít OCOP 3 sao
300.000
đồng/lít

HTX Bình An

Khu phố 7, Thị trấn
Mường Tè, huyện

Mường Tè, tỉnh Lai
Châu

Pờ Chùy Cà
0395.003.459

1.000 lít 400 lít Hộ kinh doanh Trần
Thị Thoa

Xã Chăn Nưa, huyện Sìn
Hồ, tỉnh Lai Châu

Trần Thị Thoa
0868.628.056

12 Cao ngựa bạch Quanh năm 0,2 0,1 15.000.000 HTX Xuân Oanh

Thôn Thống Nhất, thị
trấn Phong Thổ, huyện

Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu

Nguyễn Xuân
Oanh

0389.747.959

HTX Mý Dao
Khu 1, thị trấn Sìn Hồ,
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai

Châu

Giàng Xuân
Cường

0375.454.229

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại
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13 Ớt Trung đoàn Tháng 7, 8 0,8 0,6 150.000
HTX Thanh Nga

Xã Thu Lũm, huyện
Mường Tè, tỉnh Lai

Châu

Lê Đăng Thanh
0868.502.368

14 Thảo quả
Tháng 12 đến
tháng 1 năm

sau

12 12 60.000

207,5 207,5 60.000
Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn huyện Sìn Hồ

Thị trấn Sìn Hồ, huyện
Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Nguyễn Văn
Liêm

0916.350.986

15 Khoai sọ Tháng 10,11 70 50 15.000

Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông
thôn huyện Mường

Tè

Thị trấn Mường Tè,
huyện Mường Tè, tỉnh

Lai Châu

Tống Văn Thi
0948.977.129

STT Tên sản phẩm Thời gian thu
hoạch

Tổng sản
lượng sản
xuất, thu

hoạch năm
2021
(Tấn)

Sản lượng
cần kết nối

tiêu thụ
(Tấn)

Giấy chứng
nhận (ATTP,

VietGap,
Globalgap,

sản phẩm đạt
OCOP)

Giá bán dự
kiến

(Đồng/kg)

Thông tin liên hệ

Tên doanh
nghiệp/hợp tác

xã/hộ kinh doanh
Địa chỉ Người liên hệ; Số

điện thoại
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